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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN M –           

 

Bản án số: 41/2020/HS-ST
 

Ngày 14 tháng 8 năm 2020 

C NG HÒA XÃ H I CHỦ  G ĨA V ỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

 ƯỚC C NG HÒA XÃ H I CHỦ  G ĨA V ỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN M - THÀNH PHỐ HÀ N I 

 

- Thành phần xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Anh Tuấn. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Xuân Tộ 

                                         Ông Lê Mạnh Nhanh 

- Thư ký phiên tòa:                                       n n  n d n  u ện 

M, Thành phố Hà Nội.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
huyện M, thành phố Hà Nội tham gia phiên 

tòa: Ông   uyễ  K ắ  T - Kiểm s t viên.  

Ngày 14 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện M, thành phố Hà 

Nội xét xử công khai
 
vụ án hình sự sơ t ẩm

 
thụ lý số: 22/2020/TLST-HS ngày 17 tháng 4 

năm 2020 đối với bị cáo: 

Đi   Quốc T, sin  năm 1976. 

Giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh. 

Nghề nghiệp: L o động tự do; trìn  độ học vấn: 12/12. 

Nơi đăng     ộ khẩu t  ờng trú v  nơi ở: thôn H, thị trấn V, huyện U, thành phố 

Hà Nội. 

Họ và tên cha: Đin  K ắc P, sin  năm 1940. 

Họ và tên mẹ: Bùi Thị S, sin  năm 1941. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

 Nhân thân: 
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 + Ngày 16/4/1996, Tòa án nhân dân huyện U tuyên phạt 54 tháng tù về các tội 

c ớp và trộm cắp tài sản. 

 + Ngày 20/4/1999, Tòa án nhân dân quận Đxử phạt 15 tháng tù về tội Trộm cắp 

tài sản. 

  + Ngày 15/11/2004, Tòa án nhân dân thị xã Hxử phạt 8 năm tù về tội Mua bán trái 

phép chất ma túy. 

.  + Ngày 24/5/2011, Tòa án nhân dân huyện U xử phạt 4 năm tù về tội tàng trữ trái 

phép chất ma túy. 

 Đã t i   n  xong  n p ạt tù ng   8/6/2014 v  đ ợc xác địn  đã t ực hiện xong 

ng ĩ  vụ liên quan theo các bản án. 

  + Ngày 18/11/2019, Tòa án nhân dân tỉnh T xử phạt 18 tháng tù về tội Trộm cắp 

tài sản. 

Hiện đ ng c ấp hành bản án hình sự sơ t ẩm số 342/2019/HS-ST ngày 

18/11/2019 của Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh T trại trại giam X, H   ĩn . Có mặt. 

 - Bị hại: Anh Ho ng Đức S, sin  năm 1982. 

 Nơi c  trú: Thôn H, xã P, huyện M, thành phố Hà Nội. Vắng mặt. 

N I DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

đ ợc tóm tắt n   s u: 

Đêm 28, rạng ngày 29/7/2018, tại gi  đìn   n  Ho ng Đức S, sin  năm 1982 tại 

thôn Hạ, xã P, huyện M xảy ra một vụ mất trộm tài sản; Lợi dụng trời m   v  đêm tối, 

đối t ợng đã trèo t ờng, t  o   ới bảo vệ lấy trộm 03 giò p ong   n p i điệp. An  Sơn 

đã có đơn trìn  b o đến Cơ qu n điều tra Công an huyện M. 

Hồi 03 giờ ngày 29/7/2018, Công an huyện M tiếp nhận đối t ợng đến đầu thú là 

Đin  Quốc T, sin  năm 1976, địa chỉ t  ờng trú ở thôn H, thị trấn V, huyện U, thành 

phố Hà Nội thừa nhận đã t ực hiện hành vi trộm cắp nêu trên. Cơ qu n điều tr  đã t u 

giữ các tang vật liên quan gồm  03 giò p ong   n p i điệp (loại đ ng  ơm đ ợc gắn trên 

các giá gỗ); 01 xe máy YAMAHA loại Nouvo m u đen- bạc biển kiểm soát 30F5-8944 

có số máy 196778, số   ung 196775. Cơ qu n điều tr  đã tiến hành khám nghiệm hiện 

tr ờng và thực hiện các yêu cầu điều tra vụ án. 

* Quá trình điều tra làm rõ như sau:  

Vào hồi 22 giờ ngày 28/7/2018, T đi từ thôn H, xã Đ về n  ,   i đến thôn H, xã P, 

để ý thấy một gi  đìn  ở ven đ ờng có treo nhiều giò phong lan nên nả  sin    định lấy 



3 
 

trộm. Chờ đêm   u  , T quay trở lại, dựng xe ở lề ngõ rồi đi tìm đ ợc một vỏ thùng 

sơn, úp p ần miệng thùng xuống đất làm vật  ê để trèo lên bờ t ờng, gỡ   ới thép bảo 

vệ lần   ợt lấ  r  đ ợc 03 gi  p ong   n, treo  ên xe định mang về nơi t uê trọ; Sau khi 

nhận thức đ ợc sai phạm của hành vi, T đã đến Công an huyện M đầu thú và giao nộp 

tài sản trộm cắp. 

Lời khai nhận của Đin  Quốc T phù hợp tài liệu x c định qua khám nghiệm hiện 

tr ờng với trình bày của anh Ho ng Đức S, ng ời bị hại của vụ án. 

Căn cứ yêu cầu định giá tài sản số 46 ngày 30/7/2018, củ  Cơ qu n điều tra Công 

an huyện M; Tại kết luận định giá số 40/ KL-HĐĐG cùng ng   Hội đồng định giá tài 

sản trong tố tụng huyện M đã x c địn : 03 gi  p ong   n  (p i điệp loại t  ờng) đều 

c    có  o  gi  trị tại thời điểm    4.600.000đồng ( bốn triệu sáu trăm ngàn đồng).  

 Tại bản Cáo trạng số 24/CT-VKS-MĐ ng   16/4/2020 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện M, thành phố Hà Nội truy tố Đin  Quốc T về tội “ rộm cắp tài sản” t eo qu  

định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

 Đối với chiếc xe máy ( có biển kiểm soát 30F5-8944 số máy 196.778, số khung 

196.775) thu giữ của bị can. Đin  Quốc T khai nhận mua của một ng ời không quen 

biết, nay thời gi n đã   u   ông n ớ đ ợc cụ thể. Qua tra cứu x c định: 

- Biển số 30F5- 8944, t ơng ứng với xe nhãn hiệu YAMAHA có số máy 030.775- 

số khung 030775;  Ngày 4/4/2008 Công an TP Hà Nội đã cấp đăng    c o  n  Lê Hữu 

Dũng, địa chỉ P.112.E7, p  ờng Quỳnh Mai, quận H i     r ng. An  Dũng trìn  b   

do đã sử dụng nhiều xe nên không nhớ các thông tin về nội dung này, tuy nhiên không 

có yêu cầu đề nghị gì về tài sản. 

- Xe có số máy 196.778 -  số   ung 196.775 t ơng ứng với xe biển kiểm soát 

30M7- 0040, ngày 01/6/2010, Công an TP Hà Nội đã cấp đăng    c o  n  Lê  rọng L- 

sin  năm 1986, tổ 4, thôn D, xã Y, huyện H. An  L ợng trình bày khoảng năm 2011  n  

đã b n xe c o một ng ời không quen biết nên   ông c n  iên qu n đến tài sản. 

Ngoài ra kết quả tra cứu cũng c o biết : số khung 196.775 trùng với số khung của 

xe  WAVE ALPHA biển kiểm soát 29-362.10-G1 mang tên chị Nguyễn Thị P  ơng O, 

địa chỉ khu tập thể công ty xây dựng số 1- B, Hà Nội; Ngày 17/8/2016 chị O trình báo bị 

mất trộm tại p  ờng L, huyện T - Hà Nội; Tuy nhiên, ngoài dữ liệu trên,   ông có đặc 

điểm nào khác trùng  với chiếc xe NOUVO Cơ qu n điều tr  đã t u giữ của T nên không 

có cơ sở x c định liên quan củ    i p  ơng tiện này. 

Ng   16/8/2018, Cơ qu n điều tra Công an huyện M đã r  c c qu ết địn  tr ng cầu 

gi m định số 163 v  164 đến Viện khoa học hình sự Bộ Công an yêu cầu x c định: 
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- Số máy, số khung nguyên thủy của xe tang vật. 

- Biển kiểm soát 30F5- 8944 là biển thật hay giả. 

Tại các kết luận gi m định số 4573/ C09( P2) ngày 31/8/2018 và số 4616/C09( P3) 

ngày 14/9/2018, Viện khoa học hình sự Bộ Công an cho biết kết quả: 

“ Số khung, số máy của chiếc xe mô tô yêu cầu giám định với chữ số do nhà sản 

xuất đống trên các xe cùng loại”. 

- “ Biển số xe mô tô 30F5- 8944 có đặc điểm dấu vết hằn dập Cảnh sát hiệu, ký tự 

và các số khác với với đặc điểm dấu vết …gửi làm mẫu so sánh”. 

N   vậ  có đủ căn cứ kết luận chiếc xe m   Cơ qu n điều tr  đã t u giữ của Đin  

Quốc T là xe mang biển kiểm soát giả. 

Tại Cáo trạng số 50/CT-VKS-MĐ ng   27/7/2020 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện M, thành phố Hà Nội truy tố Đin  Quốc T về tội “ rộm cắp tài sản” t eo qu  

định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

 Tại phiên tòa: 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện M, thành phố Hà Nội giữ nguyên quan 

điểm tru  tố về hành vi, tội danh và điều luật. Đề nghị Hội đồng xét xử: 

 +  p dụng khoản 1 Điều 173; điểm s   oản 1,2 Điều 51 Bộ luật Hình sự xử phạt 

bị cáo Đin  Quốc T từ 18 đến 24 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. 

 + Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

  + Về dân sự: không xem xét 

  + Về vật chứng: tịch thu sung công xe máy; các vật chứng khác tịch thu tiêu hủy. 

 +Về  n p  :  uộc bị c o p ải nộp  n p   t eo qu  địn  của pháp luật. 

 - Bị cáo khai nhận to n bộ   n  vi p ạm tội củ  mìn  n   nội dung bản cáo trạng 

và xin giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬ  ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

 rên cơ sở nội dung vụ  n, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ  n đã đ ợc tranh 

tụng tại phiên tòa, xem xét đầ  đủ toàn diện chứng xứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, Hội 

đồng xét xử nhận địn  n   s u:
 
 

[1] Về tố tụng: 

Về hành vi, quyết định tố tụng củ  Cơ qu n điều tr , Điều tra viên Công an hu ện 

M; Viện  iểm s t n  n d n, Kiểm sát viên  u ện M trong qu  trìn  điều tra, truy tố và 
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thành viên Hội đồng xét xử,             n g i biên bản phiên t   đã thực hiện đúng 

t eo qu  địn  về thẩm quyền, trình tự, thủ tục của Bộ luật tố tụng Hình sự. Về các 

chứng cứ, tài liệu thu thập đ ợc trong qu  trìn  điều tra, truy tố đã t ực hiện t eo đúng 

qu  định của Bộ luật tố tụng hình sự. Qu  trìn  điều tra và tại phiên tòa, bị c o v  n ững 

ng ời tham gia tố tụng khác   ông có    iến  oặc   iếu nại về hành vi, quyết định của 

Cơ qu n tiến hành tố tụng, ng ời tiến hành tố tụng. Do đó, c c   n  vi, qu ết địn  tố 

tụng củ  cơ qu n tiến hành tố tụng v  ng ời tiến   n  tố tụng đã t ực  iện đều  ợp 

p  p. 

  [2] Về nội dung vụ án: 

Qu  trìn  điều tr  cũng n   tại p iên t  , bị c o đã t  n    ẩn    i n ận   n  vi 

p ạm tội n   nội dung Cáo trạng đã tru  tố. Xét lời khai của bị c o p ù  ợp với  ời    i 

tại cơ qu n điều tra,  ời    i ng ời bị  ại,  ết  uận địn  gi  v  c c t i  iệu    c có trong 

 ồ sợ vụ  n, có đủ cơ sở  ết  uận: Đêm 28 rạng ngày 29/7/2018, lợi dụng trời m  , đêm 

tối Đin  Quốc T đã trộm cắp củ  gi  đìn   n  Ho ng Đức S thôn Hạ, xã P 03 giò phong 

lan có giá trị bằng 4.600.000đ (bốn triệu s u trăm ng ìn đồng).  

  ị c o có đầ  đủ năng  ực tr c  n iệm  ìn  sự, n ận t ức đ ợc   n  vi củ  mìn  

   vi p ạm p  p  uật n  ng v n cố   t ực  iện, nên đã p ạm v o tội “Trộm cắp tài sản”, 

tội danh và hình phạt đ ợc qu  địn  tại   oản 1 Điều 173  ộ  uật  ìn  sự. Cáo trạng 

tru  tố củ  Viện  iểm s t n  n d n  u ện M đối với bị cáo Đin  Quốc T    có căn cứ, 

đúng p  p  uật.  

 [3] Về tính chất của vụ án và mức độ hành vi phạm tội của bị cáo: Hành vi phạm 

tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản, gây mất trật 

tự trị an xã hội, thể hiện sự coi t  ờng pháp luật. Bị cáo có nhân thân xấu, đã n iều lần 

bị kết án về tội trộm cắp tài sản, ngoài ra còn bị kết án về tội mua bán, tàng trữ trái phép 

chất m  tú . N  ng bị c o   ông coi đó    b i  ọc sâu sắc mà tiếp tục phạm tội. Nên cần 

phải có mức hình phạt nghiêm minh phù hợp với tính chất mức độ hành vi phạm tội của 

bị cáo. 

          [4] Về c c tìn  tiết tăng nặng v  giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo: 

          - Về tình tiết tăng nặng:  ị c o   ông có tìn  tiết tăng nặng. Tuy nhiên, trong giai 

đoạn điều tra vụ án bị cáo không chấp   n  qu  định của pháp luật, bỏ trốn, không có 

mặt ở đị  p  ơng g   ản    ởng đến qu  trìn  điều tra, giải quyết vụ án. Bị c o đ ng bị 

khởi tố điều tra về tội trộm cắp tài sản xảy ra tại địa bàn huyện M lại bỏ trốn, đi   ỏi địa 

p  ơng v  tiếp tục phạm tội ngày 18/11/2019 bị Tòa án nhân dân thành phố Txử phạt 18 

tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. 

 - Về tìn  tiết giảm n ẹ: Qu  trìn  điều tr  v  tại p iên t   t  n    ẩn    i b o, ăn 
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năn  ối cải; gi  đìn  bị cáo có công với cách mạng nên bị cáo đ ợc   ởng tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự qu  định tại điểm  s khoản 1,2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

          [5] Quyết địn  định hình phạt :  

 Căn cứ tính chất của vụ án và mức độ hành vi phạm tội; tình tiết giảm nhẹ và nhân 

thân của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy cần xử phạt tù bị cáo một thời gian mới có đủ tác 

dụng răn đe, p  ng ngừa. Bị cáo bị Tòa án nhân dân thành phố Txử phạt 18 tháng tù về 

tội Trộm cắp tài sản ng   18/11/2019,  n đã có  iệu lực nên cần tổng hợp t eo qu  định 

của pháp luật 

Xét thấy bị cáo      o động tự do, công việc v  t u n ập   ông ổn địn  nên không 

áp dụng hình phạt bổ sung c o bị c o. 

          [6] Về tr c  n iệm d n sự:  ị  ại đã n ận  ại t i sản v    ông có đề ng ị gì nên 

Hội đồng xét xử   ông xem xét, giải qu ết. 

 [7] Về vật chứng: 

 - 01 xe máy nhãn hiệu YAMAHA loại NOUVO m u đen-bạc, có biển kiểm soát 

30F5-8944, số máy 196778, số khung 196775. Qua kết quả xác minh cho thấy biển kiểm 

soát 30F5-8944 là biển kiểm soát giả, xe không nằm trong dữ liệu cơ sở vật chứng. Do 

vậ , đối với xe máy có số khung, số m   nêu trên    p  ơng tiện bị cáo sử dụng vào việc 

phạm tội nên cần tịch thu phát mại sung công quỹ N   n ớc. BKS là giả và  01 vỏ thùng 

nhựa (loại t ùng đựng sơn) có   c  t  ớc c o 35cm, đ ờng kính 30cm không còn giá trị 

sử dụng nên tịch thu tiêu hủy. 

[8] Về  n p   và quyền kháng cáo:  ị c o p ải c ịu  n p   và có quyền kháng cáo 

t eo qu  địn  củ  p  p  uật. Ng ời bị hại có quyền    ng c o t eo qu  định của pháp 

luật. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾ  ĐỊNH:
  

1. Căn cứ   oản 1 Điều 173; Điểm s   oản 1,2 Điều 51; Điều 38; khoản 1 Điều 

56  ộ  uật Hìn  sự: 

 u ên bố bị c o Đi   Quốc T p ạm tội “  rộm cắp tài sản”.  

 ử p ạt bị c o Đi   Quốc T 15 ( m ời  ăm) t  ng tù.  ổng hợp với hình phạt 18 

( m ời tám) tháng tù tại bản án hình sự sơ t ẩm số 342/2019/HS-ST ngày 18/11/2019 

của Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh T, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung 

của hai bản  n    33 ( b  m ơi b ) t  ng tù,  t ời  ạn c ấp hành hình phạt tù tính từ ngày 

10/8/2019. 
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2. Về vật chứng: Căn cứ Điều 47  ộ  uật Hìn  sự; Điều 106  ộ  uật  ố tụng Hìn  

sự.  

- Tịch thu sung công 01 xe máy nhãn hiệu YAMAHA loại NOUVO m u đen-bạc, 

số máy 196778, số   ung 196775    p  ơng tiện bị cáo sử dụng vào việc phạm tội. 

 - Tịch thu tiêu hủy: Biển kiểm soát 30F5-8944 và 01 vỏ thùng nhựa (loại thùng 

đựng sơn) có   c  t  ớc c o 35cm, đ ờng kính 30cm không còn giá trị sử dụng. 

 Vật c ứng có đặc điểm v  số   ợng n    iên bản gi o n ận vật c ứng, t i sản 

ng   07/7/2020 giữ  Công  n  u ện M v  C i cục   i   n   n d n sự  u ện M. 

         3. Về  n p  : Căn cứ Điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng hình sự, k oản 01 Điều 21, 

điểm     oản 01 Điều 23 Ng ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

b n t  ờng vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ 

phí Tòa án, buộc bị cáo Đin  Quốc T phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ t ẩm.  

 4. Về qu ền    ng c o: Căn cứ c c Điều 331, 333  ộ  uật Tố tụng  ìn  sự, bị c o 

có qu ền    ng c o trong t ời  ạn 15 ng    ể từ ng   tu ên  n. Ng ời bị hại có quyền 

kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đ ợc bản án hoặc bản  n đ ợc niêm yết. 

Nơi nh n:  

- Tòa án nhân dân  P. H  Nội; 

- VKSND  u ện M; 

- Công  n  u ện M; 

- C i cục  HADS  u ện M; 

- U ND xã nơi bị cáo c  trú ( t    t ông 

báo); 

-  ị c o, đ ơng sự; 

- L u V , HSVA. 

 

        ĐỒ G                

          –           i       

       

 

 

 

 

                            Lê Anh Tuấn 

 

 

 

   

 

  

 

 

 


